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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

	Số: 898/TY-KD
V/v: Hướng dẫn tạm thời kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
	Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009


 
Thực hiện Quyết định số 1427/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công thực hiện nhiệm vụ thú y thủy sản cho Cục Thú y, Cục Nuôi trồng thủy sản và Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Tại Quyết định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Cục Thú y tổ chức thực hiện: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động thuỷ sản nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm và  kiểm soát thủ tục kiểm dịch đối với tất cả các loại động vật, sản phẩm động vật thủy sản tại các cửa khẩu.
Trong khi chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, Cục Thú y hướng dẫn tạm thời các Cơ quan Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y (sau đây gọi là Cơ quan kiểm dịch động vật) thực hiện việc kiểm dịch, kiểm soát thủ tục đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam như sau:
1. Thủ tục đăng ký kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.
a) Chủ hàng có nhu cầu nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh Việt Nam động vật, sản phẩm động vật thủy sản đăng ký kiểm dịch với Cục Thú y theo hướng dẫn tại Công văn số 615/TY-KD ngày 20/4/2009 của Cục Thú y về thủ tục kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh động vật, sản phẩm động vật.
b) Riêng đối với nhập khẩu động vật thủy sản, chủ hàng đăng ký kiểm dịch nhập khẩu theo Mẫu 1 (phụ lục kèm theo).
2. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu:
a) Cơ quan kiểm dịch động vật tổ chức thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu sử dụng làm thực phẩm và không dùng làm thực phẩm: Theo quy định tại Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y (sau đây gọi là Nghị định số 119); Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y (sau đây gọi là Quyết định số 15); Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Thông tư số 11).
b) Riêng đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm: Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký thêm với các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra, chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm (làm giống, làm cảnh, làm thức ăn chăn nuôi, bệnh phẩm,…), làm quà biếu, quà tặng, hàng xách tay, túi ngoại giao theo yêu cầu của chủ hàng hoặc nước nhập khẩu: Theo quy định tại Quyết định số 15 và Thông tư số 11.
4. Kiểm soát thủ tục kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tại các cửa khẩu:
a) Cơ quan kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu thực hiện việc kiểm soát thủ tục theo quy định tại Quyết định số 15, Thông tư số 11 và văn bản hướng dẫn của Cục Thú y.
b) Riêng đối với động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm: Cơ quan kiểm dịch động vật kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc của chủ hàng.
5. Về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam:
a) Để giảm chi phí cho việc in ấn mẫu giấy liên quan đến việc kiểm dịch, Cơ quan kiểm dịch động vật tạm thời sử dụng mẫu hồ sơ kiểm dịch theo quy định tại Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Những nội dung nào trong mẫu hồ sơ kiểm dịch không phù hợp với công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản thì không cần ghi.
Công văn này thay thế Công văn số 986/TY-KD ngày 25/6/2008 của Cục Thú y hướng dẫn tạm thời về kiểm dịch, kiểm soát động vật thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trong nước.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Cục Thú y để xử lý kịp thời.
 
	 
Nơi nhận:
- Bộ NN & PTNT (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- TTr Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Tổng cục Hải quan-Bộ Tài Chính;
- Cục Quản lý Thị trường-Bộ Công Thương;
- Cục Cảnh sát GT đường bộ, đường sắt, đường thủy-Bộ Công an;
- Cục NTTS, QLCLNLS &TS-Bộ NN&PTNT;
- CQTY vùng, CCKDĐV vùng - Cục Thú y;
- Lưu VT, KD.
	CỤC TRƯỞNG




Bùi Quang Anh


 
Mẫu 1
	CÔNG TY ……………...

Địa chỉ: …………………

Tel: ………………………

Fax: …………………….

Email: ..............................

Số: ………/ ……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

………, ngày … tháng … năm 200…


 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH NHẬP KHẨU ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, Giám đốc Công ty ………………………………………… đề nghị Cục Thú y hướng dẫn Công ty được  kiểm dịch nhập khẩu lô hàng động vật thủy sản sau:

	STT
	Tên thương mại
	Tên khoa học
	Kích cỡ
	Số lượng (con)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 


 

- Nước xuất xứ: …………………………………………………………

- Từ Công ty:…………………....................…………......……………

Địa chỉ: ............................................................................................

.........................................................................................................

- Cửa khẩu nhập: …………………………………………………………

- Thời gian thực hiện:……………………...…………..………………..

- Mục đích sử dụng:………………………………....………………….…

- Địa điểm nuôi cách ly kiểm dịch: .................………...……………....

.............................………………….…………………...…………………

- Các giấy tờ có liên quan kèm theo:…….......……….……….…………

.............................................................................................................

Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm Pháp luật về Thú y.

 

	 
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 
